
       UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON SỞ DẦU


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
ĐỘ TUỔI: 4-5 TUỔI
CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT MÙA XUÂN”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 5 TUẦN (TỪ 30/12/2024 ĐẾN 14/12/2025)

                     CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - Một số loại Cây
                   - Một số loại rau, củ, quả.
                                              - Ngày tết quê em.
                                                                                           - Mùa xuân.
                                                                                                                                    -  Một số loại hoa


Sở Dầu, tháng 1 năm 2025
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Một số loại Cây
	1
	Từ 30/12 đến 3 /1
	
	

	Nhánh 2: Một số loại rau, củ, quả
	1
	Từ 6/1 đến 10/1
	
	

	Nhánh 3: Ngày tết quê em
	1
	Từ 13/1 đến 17/1
	
	

	
	1
	Từ 20/1 đến 24 /1
	
	Chuẩn bị ngày hội gói bánh chưng

	Nhánh 4: Mùa xuân
	1
	Từ 03/2 đến 07/2
	
	

	Nhánh 5: Một số loại hoa
	1
	Từ 10/2 đến 14/2
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1: Một số loại Cây
	Nhánh 2: Một số loại rau, củ, quả
	Nhánh 3: Ngày tết quê em

	Nhánh 4: Mùa xuân

	Nhánh 5: Một số loại hoa

	Giáo viên
	- Các bài hát về cây xanh
- Tranh ảnh về các loài cây xanh. ( Cây xanh cho bóng mát, cây cảnh...)
- Cho trẻ thực hành, theo dõi sự phát triển về cây xanh.
- Tìm hiểu về lợi ích của cây xanh với môi trường sống và trái đất.
- Sưu tầm chai, lọ...các nguyên liệu bỏ đi để làm đdđc cho chủ đề.
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về một số loại rau, củ, quả.
 - Tạo môi trường theo chủ đề : “ Thực vật” và chủ đề nhánh.
- Cho trẻ quan sát thực hành chăm sóc vườn rau .
- Tìm hiểu lợi ích của rau, củ, quả đối với con người.
	-Sưu tầm tranh, ảnh về  ngày tết cổ truyền.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh .
- Cho trẻ xem video, các hình ảnh, clíp..về ngày hội, trò chơi có trong dịp tết cổ truyền..
- Làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên học liệu có sẵn.
- Chuẩn bị tâm thế và nguyên liệu cho trẻ tham gia ngày hội : “ gói bánh chưng”
	- Sưu tầm các hình ảnh về thời tiết mùa xuân.
- Cho trẻ nghe các bài hát và đọc thơ về mùa xuân.
- Trò chuyện về dịp tết cổ truyền của bé tại gia đình.


	-Sưu tầm tranh, ảnh về  các loài hoa.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh .
- Cho trẻ thăm quan, xem video, các hình ảnh, clip về các loài hoa, vườn hoa trong nhà trường..

	Nhà trường
	- Tuyên truyền nội dung chăm sóc trẻ 
- Tuyên truyền một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh.
- tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường.

	- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp trẻ hàng ngày.
của trẻ tại trường.
- Phát đồ dùng theo nhu cầu của lớp theo chủ đề nhánh.

	- Kiểm tra vệ sinh cá  nhân, giám sát các bữa ăn hàng ngày của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về dinh dưỡng, sức khỏe học đường và phòng chống an toàn, bạo lực học đường trong nhà trường.
- Tuyên truyền, tổ chức ngày hội : “ Ngày hội gói bánh chưng”
	- Quan tâm trẻ sau dịp nghỉ tết cổ truyền về các bữa ăn, các hoạt động 
- Tổ chức cho trẻ dâng hương tượng đài nữ tướng Lê Chân và tham quan vườn hoa thành phố.

	- Kiểm tra vệ sinh cá  nhân, giám sát các bữa ăn hàng ngày của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về dinh dưỡng, sức khỏe học đường.


	Phụ huynh
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  các loài thực vật. Sự phát triển của chúng. Lợi ích của cây xanh với môi trường sống.
- Cho trẻ quan sát và tập làm chăm sóc cây cảnh trong gia đình.
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về lợi ích của rau quả.
- Cho trẻ ăn rau xanh và củ, quả/. Giáo dục trẻ cách ăn, lợi ích từ chúng.

	- Trò chuyện về ngày tết cổ truyền. 
- Giáo dục trẻ giao tiếp lễ phép trong dịp tết cổ truyền khi đến nhà khác chơi và nhận lì xì ntn!
- Kết hợp chuẩn bị tâm thế, các điều kiện cho trẻ tham gia : “ Ngày hội gói bánh chưng” cùng cô giáo.
	- Phối hợp với các cô giáo tổ chức cho trẻ dâng hương tượng đài nữ tướng Lê Chân và tham quan vườn hoa thành phố.

	- Trò chuyện về các loài hoa cùng bé ở nhà.
 - Cho trẻ xem và thăm quan vườn hoa thành phố. Tìm hiểu một số loài hoa. 


	Trẻ
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm : “ Thực vật”
- Tìm hiểu về lợi ích và sự phát triển của cây xanh.
	- Rửa mặt, rửa tay đúng cách
- Tham gia các hoạt động tại lớp theo chủ đề
	- Trẻ cùng cô tạo môi trường theo chủ đề nhánh.

- Tham gia ngày hội : “ Ngày hội gói bánh chưng.”
	- Trẻ cùng các cô tham gia hoạt động dâng hương tượng đài nữ tướng Lê Chân và tham quan vườn hoa thành phố.
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm : “ Thực vật”



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	-Trò chuyện với phụ huynh về sức khỏe trẻ trong ngày. Tuyên truyền với phụ huynh về chu đề: “ Thực vật- Tết và mùa xuân.”
- Trao đổi về ngày hội : “ Gói bánh chưng ”và “ Buổi thăm quan dã ngoại vườn hoa trung tâm
- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của cây cối  xung quanh trẻ và cách chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
- Hướng dẫn trẻ gọi người lớn khi bị đau
- Tổ chức thực hiện vận động cuộn - xoay tròn cổ tay trong chủ để TV
- Rèn kỹ năng đọc ngắt nghỉ sau các dấu
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp trò chuyện về chủ đề TV
- Một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh chủ đề TV
- Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh, không bôi bẩn ra quần áo 
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng tự đi tất, mặc áo ấm khi trời trở lạnh
- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại về ngày tểt
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Tập theo bài hát toàn trường, kết hợp dụng cụ:  Gậy thể dục. Bài hát: Em yêu cây xanh
- Hô hấp: Ngửi hoa.
-Tay: Hai tay ra trước, lên cao.
- Lưng, bụng: Hai tay giơ lên cao, nghiêng người sang hai bên.
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên liên tục.
- Bật: Bật nhảy tại chỗ.
+ Nhảy dân vũ bài: Baby sark Nối vòng tay lớn, Gà nhíp, Mùa xuân ơi. 
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 30/ 12/2024
	Ngày 31/ 12/2024
	Ngày 01/ 1/2025
	Ngày 02/ 1/2025
	Ngày 03/ 1/2025
	

	
	PTTM
Vẽ vườn cây ăn quả

	PTNN
Thơ: Bác bầu bác bí 
	PTNT
Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo
	PTTC
Đi trên vạch kẻ sàn 

	PTTM
DH: Em yêu cây xanh
NH: Lí cây xanh 
	

	Nhánh 2
	Ngày 06/ 1/2025
	Ngày 07/ 1/2025
	Ngày 08/ 1/2025
	Ngày 09/ 1/2025
	Ngày 10/ 1/2025
	

	
	PTTM
Nặn quả

	PTNN
Truyện “ Hạt đỗ sót”

	PTNT
Khám phá quả cam (5E)

	PTTC
 Ném xa bằng 2 tay
	PTTM
 DH: Bầu bí thương nhau
NH:Cây trúc xinh
	

	
Nhánh 3
	Ngày 13/ 1/2025
	Ngày 14/ 1/2025
	Ngày 15/ 1/2025
	Ngày 16/ 1/2025
	Ngày 17/ 1/2025
	

	
	PTTM
Trang trí cây đào 
	PTNN
Thơ:
 ‘Tết đang vào nhà”
	PTTCKNXH
Ngày tết quê em

	PTTC
Đi khụyu gối

	PTTM
VĐTTTPH: Chúc Tết
NH:Ngày tết quê em
	

	
Nhánh 4
	Ngày 3 / 2/2025
	Ngày 4/ 2/2025
	Ngày 5/ 2/2025
	Ngày 6/ 2 /2025
	Ngày 7/ 2/2025
	



	
	PTTM
Vẽ: Hoa mùa xuân

	PTNN
Truyện:
 Quả bầu tiên 
	PTNT
So sánh, phát hiện và sắp xếp theo quy tắc
	PTTC
Ném trúng đích thẳng đứng
	PTTM
VĐMH:
Mùa xuân đến rồi
NH: Mùa xuân ơi 
	

	Nhánh 5
	Ngày 10/ 2/2025
	Ngày 11/ 2/2025
	Ngày 12/ 2/2025
	Ngày 13/ 2/2025
	Ngày 14/ 2/2025
	

	
	PTNT
Đếm đến 4, nhận biết SL trong phạm vi 4
	PTTM
In hoa bằng vân tay
	PTTC
Bật chụm, tách chân liên tục qua 5 ô
	PTNN
Thơ:
 “Hoa kết trái”
	PTTM
THKNÂN: Bầu bí thương nhau
, Mùa xuân đến rồi
	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 30/ 12/2024
	Ngày 31/ 12/2024
	Ngày 01/ 1/2025
	Ngày 02/ 01/2025
	Ngày 03/0 1/2025

	

	
	- Quan sát sự lớn lên của cây
- TCVĐ: Lá rụng.
- Chơi tự do ở sân giữa.
	- Quan sát sự chuyển động của gió, chơi với chong chóng lá cây.
- TCVĐ: Phi ngựa.
- Chơi tự do sân trước.
	-  Tìm hiểu về cây xanh.
 TCVĐ: Gió thổi cây rung.
- Chơi tự do ở vườn cổ tích. 
	- Chăm sóc cây ăn quả.
- TCVĐ: Cây nở hoa.
- Chơi tự do ở sân giữa.
	- Hoạt động tập thể: Nhặt rác khô, lá khô khu vực sân chơi khu 3.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do vườn cổ tích.
	

	Nhánh 2
	Ngày 06/ 1/2025
	Ngày 07/ 1/2025
	Ngày 08/ 1/2025
	Ngày 09/ 1/2025
	Ngày 10/ 1/2025
	

	
	-  Quan sát cây hoa cúc.
- TCVĐ: Chuyền và bắt bóng qua đầu ra sau lưng.
- Chơi tự do tại ST
	- Qua sát cây hoa bỏng
-TCVĐ: Hoa nào lá ấy.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa
	- Quan sát sự lớn lên của cây
-TCVĐ: Hoa nở
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	- Trò chuyện về hành vi đúng- sai, tốt xấu khi chăm sóc cây hoa trong sân trường.
-TCVĐ : Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự do ở sân giữa
	- Quan sát cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê..
- Chơi tự do Sân trước.

	

	 

Nhánh 3
	Ngày 13/ 1/2025
	Ngày 14/ 1/2025
	Ngày 15/ 1/2025
	Ngày 16/ 1/2025
	Ngày 17/ 1/2025s
	

	
	-Quan sát sự lớn lên của cây
TCVĐ: Thực hành tưới nước cho cây.
Chơi tự do: Tại vườn cổ tích
	- Quan sát cây hồng xiêm
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường
	-  Hoạt động tập thể: Trang trí cây đào, trang trí khung cảnh ngày tết ở sân trường.  Trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do tại ST
	- Quan sát cây bưởi
- TCVĐ : Cây cao cỏ thấp

- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích



	- Ôn thơ ‘ Tết đang vào nhà’.
- TCVĐ: Xibo khoai

- Chơi tự do tại khu vực vận động của trường.
	

	Nhánh 4
	Ngày 3/ 2/2025
	Ngày 4/ 2/2025
	Ngày 5/ 2/2025
	Ngày 6/ 2/2025
	Ngày 7/ 2/2025
	

	
	Quan sát sự lớn lên của cây
-TCVĐ: Cáo và chim sẻ..
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích

	- Tìm hiểu về cây cảnh
- TCVĐ: Đuổi bắt.
- Chơi tự do

	- Hoạt động tập thể: Xới đất, gieo hạt, trồng cây
- TCVĐ: Chuyền và bắt bóng qua đầu ra sau lưng.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát cây hoa đào
-TCVĐ : Bắt chước tạo dáng cây xanh gió thổi.
- Chơi tự do
	Quan sát cây khế.
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa
	

	
Nhánh 5
	Ngày 10/ 2/2025
	Ngày11/ 2/2025
	Ngày 12/ 2/2025
	Ngày 13/ 2/2025
	Ngày 14/ 2/2025
	



	
	Hoạt động tập thể: Chăm sóc cây khu vực vườn cổ tích 
- TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát thời tiết mùa xuân
-TCVĐ: Chim sẻ và con cáo.
- Chơi tự do góc chợ quê

	- Quan sát thời tiết mùa xuân
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường
	-  Quan sát sự lớn lên của cây
- TCVĐ : xúc xắc xúc sẻ.
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát thời tiết mùa xuân.
- TCVĐ: Gió và lá cây.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.

	






5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Hướng dẫn trẻ cách lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
Hướng dẫn một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm từ thực vật
Trò chuyện về tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm
Kể tên một số loại quả tráng miệng 
Trò chuyện về tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc được chế biến từ thịt gà

	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Ngày 30/ 12/2024
	Ngày 31/ 12/2024
	Ngày 01/ 1/2025
	Ngày 02/ 1/2025
	Ngày 03/ 1/2025
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	- Rèn kỹ năng: Đan, tết sợi đôi..
	Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm từ thực vật.
	Nghe truyện Hạt đỗ sót
	- Tìm hiểu một số loại quả
	 - Lựa chọn thể hiện các hình thức vận động theo âm nhạc theo chủ đề TV.
- Nêu gương cuối tuân
	

	Nhánh 2
	Ngày 06/ 2/2025
	Ngày 07/ 2/2025
	Ngày 08/ 2/2025
	Ngày 09/ 2/2025
	Ngày 10/ 2/2025
	

	
	Hướng dẫn trẻ cắt đường thẳng dài hơn 10cm
	Dạy trẻ kỹ năng vận động cuộn - xoay tròn cổ tay qua một số động tác múa.
	Hướng dẫn kỹ năng: Chơi, xếp chồng các hình khối
	Hướng dẫn cách cầm bút, tập tô, tập đồ  hình ảnh và các nét chữ biểu thị về nghề nông.
	- Hát: “Cháu yêu cô chú CN”
 - Nêu gương cuối tuân
	

	
Nhánh 3
	Ngày 13/ 2/2025
	Ngày 14/ 2/2025
	Ngày 15/ 2/2025
	Ngày 16/ 2/2025
	Ngày 17/ 2/2025
	

	
	- Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày tết cổ truyền
	Tìm hiểu về ngày Tết Nguyên Đán

	- Hướng dẫn một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động,khi kể về một số món ăn ngày tết
	Hướng dẫn trẻ kỹ năng sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép khi đi chúc tết.
- Nêu gương cuối tuần.
	

	Nhánh 4
	Ngày 3/ 2/2025
	Ngày 4/ 2/2025
	Ngày 5/ 2/2025
	Ngày 6/ 2/2025
	Ngày 7/ 2/2025
	

	
	- Hướng dẫn kỹ năng cuốn dây.
	Rèn trẻ kỹ năng cởi, mặc quần áo, gấp quần áo đơn giản

	Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm từ thực vật.
	- Trò chuyện: Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của ttranh vẽ về mùa xuân.
	- VĐTTTPH: Chúc tết.
- Nêu gương cuối tuân
	

	
Nhánh 5
	Ngày 10/ 2/2025
	Ngày 11/ 2/2025
	Ngày 12/ 2/2025
	Ngày 13/ 2/2025
	Ngày 14/ 2/2025
	

	
	Tìm hiểu một số loại hoa.

	Thực hành xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chuẩn bị đóng gói chủ đề
	"Đọc" truyện qua các tranh vẽ về một số loại hoa
	- Hát một số bài hát về lài hoa.
	DH: Bầu bí thương nhau
- Nêu gương bé ngoan
	






IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5

	1
	Góc phân vai
	Gia đình yêu thương
	- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình cùng nhau nấu các món ăn yêu thích, Chăm sóc cây xanh, Trang trí ngôi nhà đón tết.
- Rèn trẻ một số kĩ năng pha chế, sắp xếp đồ dùng, giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình.
 - Phát triển ngôn ngữ, tình cảm và trách nhiệm của trẻ với vai chơi.
- Trẻ tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	
- Chăm sóc cây xanh.
	- Đồ dùng chăm sóc cây xanh ( Bình tưới cây, xẻng, lau lá cây...)
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Gia đình thân yêu

	-Nấu các món ăn ưa thích
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Pha nước cam.
	- Quả cam, đồ dung pha nước cam
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Hoa quả dầm.
	- Hoa quả các loại. Cốc, ly, thìa, đường, sữa.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Rau trộn sa lát.
	- Một số loại rau dung để trộn, Đồ dung để trộn sa lát
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Nấu các món ăn yêu thích ngày tết
	- Các món ăn ngày tết. Rau, củ và một số thực phẩm khác.
	
	 
	x
	 
	

	
	
	
	
	- Trang trí cho ngôi nhà  đón  tết.
	- Câu đối, cành đào, mâm ngũ quả, 
	
	
	x
	
	

	
	
	Phòng nghiên cứu giống cây trồng.
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa thuận phân vai chơi trong góc.
- Biết các thao tác lựa chọn hạt giống, gieo trồng, Quan sát sự phát triển của cây hàng ngày.
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
- Trẻ tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong

	-  Theo dõi sự phát triển của cây xanh.
	· Trang phuc đóng vai.
· Đồ dùng : Kính lúp, các loại hôt, hạt, khay đựng, cốc, bông, nước, bình tưới nước, xẻng, 
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Phòng nghiên cứu và trồng thử nghiệm rau, củ.

	
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Chăm sóc đặc biệt giống cây lên mầm.
	
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Khu vực nghiên cứu cây lương thực.
	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	-Nghiên cứu giống hoa
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Trung tâm mua sắm B2
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa 
thuận phân vai chơi trong 
góc.
- Rèn trẻ một số kĩ năng 
mời chào khách, giới thiệu các mặt hàng, thoả thuận giá cả, trả lại tièn thừa, cảm ơn khách. 
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm kĩ năng xã hội thể hiện các vai chơi.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong. 
	- Quầy hàng tết
	- Đồ dùng, đồ chơi bán hàng...
-  Hàng tết. ( Bánh chưng, cây hoa đào, hoa mai, các loại câu đối…)
- Các loại rau, củ, quả.
- Trứng.
- Hạt giống.
- Cây xanh.
- Một số mặt hang khác. ( Miến, măng, mộc nhĩ)
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Quầy hàng bán cây cảnh, cây xanh. Giống cây trồng.

	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	 - Quầy hàng hoa quả sạch.
	
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Quầy hàng rau củ sạch.
	
	x
	x
	  
	
	

	
	
	
	
	- Quầy hàng hạt giống, giống cây hoa. 
	
	
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Quầy hàng bán hoa.
	- Cây hoa, hoa đào, hoa mai…..
	
	
	x
	x
	x

	2
	Góc học tập
	
	- Trẻ biết sử dụng các bàn cờ, bài tập, lô tô có trong nội dung chơi chủ đề.
- Trẻ biết cách sử dụng các bàn cờ, học liệu, bài tập dựa trên sự hướng dẫn của cô và mẫu chơi.
- Trẻ biết chơi sắp xếp, phân loại, kgams phá khoa học,  các bài tập toán, bài tập chữ cái theo chủ đề nhánh.
- Rèn trẻ kĩ năng tư duy (So sánh, phân loại, ghi nhớ..)
 - Phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ( Só sánh, nhận biết, phân biệt..)
- Trẻ tích cực tham gia chơi. 
Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Tìm hiểu quá trình phát triển của cây.
 -Tìm hiểu tết cổ truyền
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.
- Một số mẫu cần gợi ý.
-Lô tô về đồ dùng, đồ chơi  theo chủ đề thực vật- tết và mùa xuân.
- Các cách ghép loại rau, củ quả.
- Hình ảnh, lô tô về rau, củ, quả, Tết và thời tiết mùa xuân.
.
	x
	



	



x
	



	

	
	
	
	
	-  Các điều kiện phát triển của cây xanh.
	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Thời tiết mùa xuân.
	
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Ghép đúng hình các loại rau, củ, quả..
	
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Phân loại rau theo dấu hiệu đặc trưng ( rau ăn lá, ăn củ, ăn quả…)
	
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xem tranh, ảnh có liên quan đến chủ đề.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Chơi tìm đúng số lượng tương ứng từ 1- 5.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Chia số lượng 3  thành 2 phần.
	
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Thêm và bớt cho đủ sl 3.
	
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- So sánh cây cao, cây thấp.
	
	x
	
	
	
	

	3
	Vườn cổ tích 
	
	- Trẻ biết sử dụng các đồ 
dùng trong góc chơi. 
Biết diễn rối sử dụng ngữ điệu các nhân vật trong truyện mà trẻ sáng tạo hoặc kể lại truyện.
- Rèn cho trẻ kĩ năng dở sách, đọc sách. Ngồi ngay ngắn, trật tự cho người khác cùng xem truyện.
- Phát triển ngôn ngữ mach lạc, tự tin cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Xem sách, tranh, truyện.
	Sách, truyện.
Các loại rối dẹt ,
 rối tay, rối que, rối bông. Bàn, ghế..

	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Học cách dở sách.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh.
	
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện bằng tay, rối dẹt, rối que..
	
	x
	x
	x
	x
	

	4
	
Góc
Nghệ
thuật
	Âm nhạc
	- Trẻ biết thể hiện một số bài hát trong chủ điểm.
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng dụng cụ âm nhạc, trang phục phù hợp với bài hát trẻ biểu diễn.
Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Hát, múa, vận động một số bài hát trong chủ điểm.


	- Dụng cụ âm nhạc.
- Trang phục biểu
 diễn.
	
	x
	x
	x
	

	
	
	Tạo Hình
	- Củng cố, ôn luyện các kĩ năng in,  tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn..
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi.
- Rèn cho trẻ các kĩ năng, thao tác tạo hình như ( Vẽ, xé, dán, nặn, cắt, tô màu nước...)
- Phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp trong tạo hình.
- Trẻ tích cực tham gia tạo ra sản phẩm của trẻ. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- In, Tô, vẽ, xé, cắt ,dán , nặn các loại lá cây, rau, củ, quả, hoa..câu đối, bánh chưng, 
	- Các nguyên liệu ( Giấy màu, sáp ,mầu, hồ 
dán, kéo, hộp, lõi giấy, đất nặn...
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	-Vo, xoáy, xoắn, vặn làm hoa đào
	- Các nguyên liệu ( Giấy màu nhăn, sáp ,mầu, hồ dán, 
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Làm các loại rau, củ, quả, hoa, cây xanh  bằng hộp, bìa, lõi giấy....Các nguyên liệu khác.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	-  Gập giấy tạo hình bông hoa.
- Gấp cắt các tấm bưu thiếp chúc mừng năm mới,, 
	
	
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tạo hình từ lá cây, in rau, củ quả....
	
	x
	x
	
	
	

	5
	Góc xây dựng  
	Nhà vườn
	- Trẻ nhận vai và thỏa thuận vai chơi trong nhóm.
- Biết cùng nhau xây dựng thành một công trình hoàn chỉnh.
- Biết xắp xếp bố cục các khu vực cây trồng một cách hợp lí.
- Rèn trẻ kĩ năng sắp xếp, kĩ năng sơ đồ.
- Phát triển trí tưởng tượng ở trẻ
- Trẻ chơi đoàn kết biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

	- Xây  công viên xanh.
	- Tranh gợi mở cho
 trẻ.
- Các loại nguyên
 vật liệu xây dựng: Gạch, cây xanh,
 hoa, hàng rào... Mô hình khu vui chơi giải trí.
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây Nhà vườn.

	
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây vườn hoa đào.

	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây vườn hoa mùa xuân.
	
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Xây và lắp ghép khu chợ tết.
	
	
	x
	x
	
	




Ý kiến xác nhận của tổ trưởng chuyên môn                                                                                Giáo viên
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